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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3: Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KH-CN.              
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa


	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HƯỚNG DẪN 

Thực thi đạo đức trong nghiên cứu khoa học 
ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-KHTN  ngày       tháng     năm 2016 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 
1.1. Văn bản này áp dụng đối với:

- Các cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Trường (sau đây gọi tắt là người nghiên cứu) khi thực hiện các nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

- Các tổ chức, cá nhân cấp, tài trợ hoặc chi trả kinh phí (sau đây gọi tắt là người/tổ chức cấp kinh phí) cho các nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHKHTN.

1.2. Văn bản này hướng dẫn những nguyên tắc về đạo đức trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu ở Trường ĐHKHTN. 

Điều 2. Các nguyên tắc cơ bản 

Các nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHKHTN cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Tự do học thuật;

- Khách quan, trung thực, công bằng và trách nhiệm; 

- Hợp tác và chia sẻ; 

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ;
- Tôn trọng các đối tượng nghiên cứu là con người và động vật;
- An toàn trong tất cả các hoạt động nghiên cứu.
Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trường ĐHKHTN 

3.1. Trường ĐHKHTN tôn trọng tính tự chủ và quyền tự do học thuật của các cá nhân trong nghiên cứu khoa học.
3.2. Trường ĐHKHTN phấn đấu tạo dựng và duy trì một môi trường để người nghiên cứu có thể triển khai các nghiên cứu phù hợp với đạo đức nghiên cứu.

     3.3. Trường ĐHKHTN thúc đẩy sự tuân thủ đạo đức nghiên cứu và có những biện pháp phòng tránh những tác động làm ngăn cản việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu.

3.4. Trường ĐHKHTN có quyền đối với những tài sản trí tuệ là kết quả của các nghiên cứu được thực hiện bằng ngân sách của Nhà trường hoặc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

3.5. Trường ĐHKHTN tổ chức theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu thông qua các Hội đồng tư vấn, thẩm định, xét chọn, kiểm tra, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN. Trường có quyền dừng hoặc kiến nghị dừng tất cả các nghiên cứu trong phạm vi, quyền hạn cho phép nếu phát hiện việc không tuân thủ đạo đức nghiên cứu.

3.6. Phòng Khoa học - Công nghệ có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám hiệu trong việc theo dõi, kiểm tra việc thực thi đạo đức nghiên cứu.

3.7. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu của các cán bộ, sinh viên, nhóm nghiên cứu của đơn vị.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của người nghiên cứu
4.1. Tất cả các người nghiên cứu trong và ngoài Trường ĐHKHTN thực hiện nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHKHTN đều có quyền tự do học thuật: tự do tìm hiểu tri thức khoa học, tự do thực hiện và công bố kết quả nghiên cứu khoa học mà không gây tổn hại cho Trường và cho xã hội.
4.2. Người nghiên cứu chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng đơn vị và Hiệu trưởng về việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu, có nghĩa vụ báo cáo thông tin về việc thực hiện đạo đức nghiên cứu theo yêu cầu.

4.3. Người nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo cho Thủ trưởng đơn vị hoặc Hiệu trưởng khi phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu.

4.4. Người nghiên cứu có quyền kiến nghị dừng nghiên cứu khi thấy có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghiên cứu của một hoặc một số bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. 

4.5. Người nghiên cứu khi sử dụng kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu cho việc xét tặng giải thưởng, bảo vệ luận văn, luận án thì phải có được sự đồng ý của những người tham gia nghiên cứu. 

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người/tổ chức cấp kinh phí cho nghiên cứu
5.1. Người nghiên cứu phải được sự ủy thác bằng thỏa thuận hay hợp đồng giữa người cấp kinh phí, nhà tài trợ và khách hàng với Trường ĐHKHTN hay có sự xác nhận của Trường, trong đó nêu rõ các điều kiện và điều khoản của nghiên cứu: 
- Vấn đề nghiên cứu, kết quả dự kiến, cam kết tài chính, các thời hạn;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ và các lợi ích có thể thu được từ nghiên cứu.
- Các yêu cầu về công bố và/hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu. 
5.2. Người/tổ chức cấp kinh phí có quyền yêu cầu người nghiên cứu  báo cáo về tiến độ thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu có sự can thiệp của người cấp kinh phí gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính liêm chính của nghiên cứu hoặc quyền lợi các những người tham gia nghiên cứu thì Trường ĐHKHTN có quyền dừng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền dừng hoạt động nghiên cứu.
5.3. Người/tổ chức cấp kinh phí cần nắm rõ các quy định về đạo đức nghiên cứu của Trường ĐHKHTN và có quyền yêu cầu người nghiên cứu cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về đạo đức nghiên cứu trong các đề xuất nghiên cứu. 
5.4. Người/tổ chức cấp kinh phí cần tôn trọng quy định về đạo đức nghiên cứu của Trường ĐHKHTN và không được thuyết phục hoặc tác động để những người thực hiện nghiên cứu làm trái quy định này.

Điều 6. Tính liêm chính của nghiên cứu
6.1. Người nghiên cứu phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực đối với nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai và luôn cố gắng để đạt được chất lượng nghiên cứu cao nhất. Người nghiên cứu có quyền và trách nhiệm không thực hiện những nghiên cứu không đảm bảo tính liêm chính và/hoặc tính hợp lệ của nghiên cứu.
6.2. Người nghiên cứu chỉ thực hiện những nghiên cứu khi thấy rằng các nghiên cứu này có đóng góp vào kho tri thức của lĩnh vực nghiên cứu. Tránh thực hiện những nghiên cứu trùng lặp nếu không thực sự cần thiết.
6.3. Người nghiên cứu có quyền và nghĩa vụ công bố kết quả nghiên cứu cho cộng đồng dưới hình thức thích hợp ở thời điểm thích hợp. Việc công bố kết quả nghiên cứu không được làm tổn hại đến đối tượng nghiên cứu. 

6.4. Người nghiên cứu phải có trách nhiệm đối với các đối tượng tham gia hoặc chịu ảnh hưởng bởi hoạt động nghiên cứu, đồng thời phải có giải pháp thích hợp để dự đoán và phòng tránh những tác hại không mong muốn mà hoạt động nghiên cứu có thể gây ra với họ.
6.5. Người nghiên cứu phải trung thực trong suốt quá trình nghiên cứu, bao gồm cả thu thập và phân tích số liệu, công bố kết quả, ghi nhận đóng góp của các bên liên quan. Các hành vi đạo văn, vi phạm bản quyền, giả tạo kết quả nghiên cứu đều không được phép. Các kết quả nghiên cứu cần được báo cáo một cách chính xác, trung thực. Các ghi chép, dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu gốc) và kết quả trung gian trong quá trình nghiên cứu phải được lưu trữ cẩn thận bằng hình thức thích hợp và khi cần thiết có thể sử dụng để minh chứng cho tính trung thực của nghiên cứu.

6.6. Trong quá trình thực hiện các nghiên cứu có liên quan đến con người, động vật hay các sản phẩm biến đổi gen phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về các đối tượng nghiên cứu này và nếu phát hiện có hiện tượng bất thường thì phải báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để xử lý.
6.7. Những người có tham gia (hoặc sẽ tham gia) và/hoặc có quyền lợi hay xung đột quyền lợi vật chất với nhiệm vụ nghiên cứu thì không tham gia các hội đồng xét chọn, thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ đó.

Điều 7. Quan hệ giữa các thành viên tham gia nghiên cứu

7.1. Trưởng nhóm nghiên cứu hay người chủ trì nghiên cứu chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ đạo đức nghiên cứu của các thành viên tham gia nghiên cứu.

7.2. Người nghiên cứu không được có hành vi phân biệt đối xử, áp đặt quan điểm hoặc tư lợi đối với các thành viên tham gia nghiên cứu khác, không được đối xử với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tham gia nghiên cứu như nhân lực lao động giá rẻ. Người nghiên cứu không được có hành vi lừa dối hoặc ép buộc người khác để tham gia, phục vụ cho nghiên cứu của mình. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh hay thực tập sinh có quyền đề nghị chấm dứt sự tham gia của mình trong nghiên cứu nếu thấy nghiên cứu đó không thích hợp với mình.
7.3. Người nghiên cứu không được sử dụng tên tuổi và uy tín của các nhà khoa học khác để đăng ký các nhiệm vụ KH&CN nếu không nhận được sự chấp thuận của họ hoặc vai trò thực sự của họ đối với các nhiệm vụ này không đúng như bản đăng ký đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.4. Mối quan hệ giữa các thành viên tham gia nghiên cứu phải cởi mở và công khai. Người nghiên cứu có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu, kết quả và phương pháp nghiên cứu, lý thuyết, thiết bị,... với đồng nghiệp. Người nghiên cứu phải cho các đồng nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình nếu cần thiết.
7.5. Các cán bộ quản lý và những người khác có khả năng tiếp cận đến dữ liệu nghiên cứu cần phải nắm được quy định về đạo đức nghiên cứu, trong đó có quyền về riêng tư của đối tượng nghiên cứu.

7.6. Mâu thuẫn lợi ích (nếu có) giữa các bên liên quan trong nghiên cứu khoa học cần được giải quyết một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo những quyền lợi chính đáng của các bên có mâu thuẫn lợi ích.

Điều 8. Chia sẻ dữ liệu nghiên cứu

8.1. Người nghiên cứu phải bảo vệ quyền lợi, trong đó có quyền bảo mật thông tin của những người cùng tham gia và đối tượng nghiên cứu khi chia sẻ hoặc công bố dữ liệu nghiên cứu dưới mọi hình thức.

8.2. Các dữ liệu không làm lộ danh tính của đối tượng nghiên cứu (không giúp định danh cụ thể cá nhân, tổ chức nào là đối tượng nghiên cứu) thì nếu cần thiết có thể được chia sẻ rộng rãi trước khi công bố kết quả nghiên cứu.
8.3. Người nghiên cứu phải phải cố gắng để những kết quả của nghiên cứu được áp dụng trở lại cho các đối tượng nghiên cứu và cộng đồng của mình, dưới các hình thức mà cộng đồng có thể hiểu được và không gây hại cho cộng đồng.
Điều 9. Báo cáo và công bố kết quả nghiên cứu

9.1. Báo cáo kết kết quả nghiên cứu góp phần nâng tầm tri thức khoa học. Người nghiên cứu được khuyến khích công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo, sách hoặc các phương tiện truyền thông. 

9.2. Các kết quả nghiên cứu cần được báo cáo đầy đủ và trung thực, cho dù những kết quả đó có phù hợp hay không phù hợp với kết quả dự kiến ban đầu trong đề cương nghiên cứu.
9.3. Người nghiên cứu cần ghi nhận các nguồn tài trợ cho nghiên cứu trong các công bố khoa học của mình, trừ những trường hợp đặc biệt. Trường hợp công bố khoa học thể hiện kết quả nghiên cứu được tài trợ từ nhiều đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước thì phần tài trợ của từng đề tài, dự án được coi là như nhau nếu không có một ghi chú nào khác về việc này. 
9.4. Người nghiên cứu cần giải thích rõ trong các công bố khoa học của mình về phương pháp nghiên cứu đã sử dụng, cũng như các tình huống về đạo đức nghiên cứu đã gặp phải và cách thức giải quyết.

9.5. Tác giả hay đồng tác giả của một công bố khoa học là và chỉ có thể là những người có đóng trực tiếp về khoa học cho công bố khoa học đó.
9.6. Thứ tự của các tác giả trong trường hợp có nhiều người tham gia nghiên cứu được sắp xếp theo sự thỏa thuận của các tác giả căn cứ vào sự đóng góp của họ về ý tưởng, tri thức, công sức và hiệu quả triển khai nghiên cứu. Thứ tự của các tác giả không được dựa theo uy tín và chức vụ của cá nhân các tác giả. Nếu không có ghi chú rõ ràng thì tác giả đứng đầu và tác giả liên hệ (nếu có) được coi là những tác giả chính. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh phải là tác giả chính nếu công bố khoa học phần lớn dựa trên kết quả nghiên cứu của khóa luận, luận văn, luận án hay báo cáo của họ.
9.7. Những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho nghiên cứu và/hoặc công bố khoa học nhưng không đáp ứng tiêu chí để trở thành đồng tác giả thì phải được ghi nhận một cách thích hợp trong công bố khoa học. Tất cả các số liệu, thông tin được lấy từ những nghiên cứu hay công bố khoa học khác thì cần phải được trích dẫn và ghi nhận đầy đủ.
9.8. Khi kết quả nghiên cứu được phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì người nghiên cứu có trách nhiệm giải thích để đơn vị truyền thông hiểu được những hạn chế và những hệ quả của nghiên cứu nhằm giảm thiểu sự hiểu nhầm và làm sai lệch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 10. Bình duyệt trong nghiên cứu khoa học

10.1. Bình duyệt là quá trình thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng của nghiên cứu và đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu. Trường ĐHKHTN khuyến khích việc đưa các công trình nghiên cứu để bình duyệt.

10.2. Người nghiên cứu được khuyến khích tham gia bình duyệt cho các nghiên cứu trong những lĩnh vực có đủ kiến thức và kinh nghiệm.

10.3. Người bình duyệt phải có hiểu biết về đạo đức nghiên cứu, làm việc một cách khách quan, công tâm và có tính xây dựng trong quá trình bình duyệt.

10.4. Nếu người bình duyệt có quyền lợi hay xung đột về quyền lợi với công trình được bình duyệt thì cần phải thông báo công khai về vấn đề này hoặc xin rút, không tham gia bình duyệt.
10.5. Nếu phát hiện vi phạm đạo đức nghiên cứu, người bình duyệt phải báo cáo lại cho Nhà trường để xử lý.
Điều 11. Các nghiên cứu có đối tượng là con người

11.1. Các nghiên cứu có đối tượng nghiên cứu là con người cần thực hiện theo các quy định của Hướng dẫn Quốc gia về Đạo đức nghiên cứu trong Sinh - Y học do Bộ Y tế ban hành.

11.2. Chỉ lấy đối tượng nghiên cứu là con người khi việc này là cần thiết, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

11.3. Người nghiên cứu cần tôn trọng tính bảo mật, an toàn cho thông tin cá nhân của các đối tượng tham gia nghiên cứu là con người.

11.4. Các nghiên cứu Sinh - Y học có đối tượng nghiên cứu là con người, bộ phận cơ thể người thì phải thông qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Sinh - Y học trước khi được phê duyệt.
11.5. Trước khi tiến hành nghiên cứu với các đối tượng là con người cần có được sự chấp nhận tự nguyện của người đó (hoặc đại diện hợp pháp đối với những nhóm người dễ bị tổn thương).
11.6. Trong quá trình nghiên cứu, nếu người nghiên cứu cho rằng việc sử dụng con người như đối tượng nghiên cứu là không hợp lý, không thật sự cần thiết hoặc sẽ bị tổn hại thì phải báo cáo cho Trường để có những biện pháp xử lý thích hợp.
Điều 12. Các nghiên cứu có đối tượng là động vật

12.1. Chỉ sử dụng động vật là đối tượng nghiên cứu khi hội tụ đủ các điều kiện sau:

- Việc sử dụng động vật là cần thiết và không tránh khỏi, khi không còn kỹ thuật hay phương pháp nghiên cứu khác có thể thay thế việc sử dụng động vật.

- Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần làm tăng hiểu biết về con người, động vật và/hoặc bảo vệ, tăng cường chất lượng cuộc sống của con người, động vật. Các lợi ích có được phải nhiều hơn những tác hại có thể gây ra đối với động vật.

- Có đủ điều kiện để chăm sóc động vật;

- Sử dụng đúng số lượng và chủng loại động vật phù hợp cho nghiên cứu;
- Tối ưu hóa các thao tác và thủ thuật để giảm thiểu đau đớn cho động vật sử dụng trong nghiên cứu.

12.2. Người nghiên cứu phải đảm bảo rằng các quy trình nghiên cứu dẫn đến việc động vật bị bỏ đói, khát, sợ hãi, ức chế, bệnh tật, thương tật hoặc các tổn thương khác cần phải được giảm thiểu đến mức tối đa. 
 12.3. Nếu người nghiên cứu cho rằng việc sử dụng động vật như đối tượng nghiên cứu là không hợp lý, không thật sự cần thiết thì phải báo cáo cho Nhà trường để có những biện pháp xử lý thích hợp.
 Điều 13. Tổ chức thực hiện

13.1. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, bản Hướng dẫn có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

13.2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh thực hiện nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHKHTN và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ Hướng dẫn này./.
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